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I. Ngữ Vựng 
 

IÊN IÊM IÊU 
Gà chiên = fried chicken 

chiến tranh = war 

tự nhiên = natural(ly), suddenly 

thanh niên = young men; 

miền bắc = northern region 

miễn phí = free 

biển = sea 

điên = crazy 

kiên nhẫn = patient  (adj) 

tiền = money 

 

tiệm ăn = nhà hàng = 

restaurant 

điểm = point, score 

chiếm = to seize, to capture 

nguy hiểm = dangerous 

liếm = to lick; 

tiết kiệm = to save 

 

Tiêu tiền = xài tiền = spend money 

chiều tối = evening 

tiêu ớt = pepper 

thiếu = to lack, to be short of 

bao nhiêu = how many, how much 

nhiều = many, a lot 

 

 
II. Tập Đọc và Tập Dùng Từ: 
 
1. Em thích ăn gà chiên bán ở tiệm Winco 

2. Mọi người hy vọng chiến tranh bên Iraq sẽ chấm dứt. 

3. Gần chiều, nhiều thanh niên đi thả diều bên bờ biển. 

4. Con nít có thể xem phim miễn phí nếu đi theo với ba mẹ. 

5. Mẹ dặn em tiết kiệm và không nên tiêu tiền bậy bạ. 

6. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật và Đức chiếm gần hết Châu Á và Châu Âu. 

7. Tôi đã ăn điểm tâm ba ngày liên tiếp tại tiệm ăn này. 

8. Tôi sợ phiền chị; nếu không bất tiện, chị mua giùm tôi hai gói miến ở tiệm Miên. 

9. Mỗi chữ viết sai sẽ bị trừ nhiều nhất năm điểm. 

10. Tự nhiên em chiêm bao thấy bạn em đang bị nguy hiểm. 

 
Đọc 2 câu ca dao dưới đây. 
 

Cá không ăn muối cá ươn. 

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. 
 


